


DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP THAN HÀ LẦM-VINACOMIN
                                  (Kèm theo Thông báo số ……/TB- HĐQTngày……/……/2021 của Công ty)

	TT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán
	Chức vụ tại Cty (nếu có)
	Số giấy Người sở hữu, ngày và nơi cấp
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	Mối quan hệ liên quan với công ty

	1. 
	Vũ Thị Xâm
	
	
	
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Bùi Công Hào
	
	
	
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Đinh Thị Nguyên
	
	
	
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Bùi Thị Hoa
	
	
	034171003584 Ngày 27/12/2016 Cục cảnh sát 
	Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long-
 Quảng Ninh
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Mai Quỳnh
	
	
	101246374     Ngày 17/11/2011 CA Quảng Ninh
	Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long-
 Quảng Ninh
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Quỳnh Trang
	
	
	022302000187 Ngày 27/12/2016 Cục Cảnh sát
	Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long-
 Quảng Ninh
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Chiện
	
	
	034154003361 Ngày 05/1/2017    Cục Cảnh sát
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Huyền
	
	
	151992838        Ngày 16/9/2008 CA tỉnh Thái Bình
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Công Thuân
	
	
	034054003361   Ngày 05/1/2017   Cục Cảnh sát
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Đinh Văn Miền
	
	
	152227471      Ngày 04/7/2013    CA tỉnh Thái Bình
	Thái sơn, thái thụy, Thái Bình
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Công Ấu
	
	
	140695189
Ngày 24/9/2012
CA Hải Dương
	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Mỵ
	
	
	142881429
Ngày 24/9/2012
CA Quảng Ninh
	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Đặng Thị Kim Thu
	
	
	100545093
Ngày 25/02/2002
CA Quảng Ninh
	 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Đào Kim Dương
	
	
	13155433
Ngày 14/3/2009
CA Hà Nội
	88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Hoàng Phương
	
	
	13155432
Ngày 14/3/2010
CA Hà Nội
	88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Phương Linh
	
	
	13636129
Ngày 25/42013
CA Hà Nội
	
88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Công Tuấn
	
	
	230275748
Ngày 22/12/2003
CA Gia Lai
	88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội

	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Thị Hường
	
	
	141162693
Ngày 18/6/2011
CA Hải Dương
	88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội

	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Đức Hạnh
	
	
	230803812
Ngày 29/5/2006
CA Gia Lai
	88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội

	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Thị Hiền
	
	
	141555090
Ngày 5/4/2008
CA Hải Dương
	Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Thị Hiên
	
	
	141731990
Ngày 26/5/2008
CA Hải Dương
	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Biển
	
	
	030160004294
Ngày 09/11/2020
Cục  cảnh sát
	Ngọa Long 1 , Minh Khai Bắc Từ Liêm- Hà Nội
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Quách Thị Tiệp
	
	
	231266779
Ngày 29/5/2006
CA Gia Lai
	 Khu 1-Phường Thống Nhất- Thành phố Pleiku Gia Lai
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn Thuân
	
	
	030076000699
Ngày 16/11/2015
Cục cảnh sát
	Ngô Quyền, Thanh Miện- Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	 Trần Văn Khiêm
	
	
	030064001285
Ngày 01/8/2016
Cục cảnh sát
	Tập thể Công ty Than Nam Mẫu- Quang Trung- Uông Bí –Quảng Ninh
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	 Hoàng Văn Uông
	
	
	030066001945
Ngày 28/02/2017
Cục cảnh sát
	 Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương
	26/4/2018
	
	
	

	1. 
	Trần Đình Thi
	
	
	
	Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương -Nt- 
	28.1.2008
	01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Nguyễn Thị Lầm
	
	
	
	Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương 
	28.1.2008
	01.6.2020
	Miễn nhiệm nười nội bộ
	

	1. 
	Phạm Thị Thu Huyền
	
	
	100721869
Ngày 15/5/1998
CA Quảng Ninh
	Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương 
	28.1.2008
	01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Trần Duy Long
	
	
	
	Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương 
	28.1.2008
	01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Trần Minh An
	
	
	
	Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương 
	28.1.2008
	01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Trần Nam Trung
	
	
	
	Khu II-Trưng Vương- Uông Bí, Q/Ninh
	28.1.2008
	
01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Trần Thị Thu Thủy
	
	
	
	Khu II. Trưng Vương, Uông Bí Quảng Ninh
	28.1.2008
	
01.6.2020
	Miễn nhiệm người nội bộ
	

	1. 
	Vũ Hữu Hợp
	
	
	100045526
Ngày 16/5/1978
CA Quảng Ninh
	Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Măng
	
	
	100421287
Ngày 5/6/1997
CA Quảng Ninh
	Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh 
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	Nguyễn Quang Vinh
	
	
	022049000569
Ngày 23/12/2019
Cục Cánh sát
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	 Phạm Thị Sửu
	
	
	100509866
Ngày 25/5/2007
CA Quảng Ninh
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Hằng
	
	
	100713109
Ngày 15/7/2011
CA Quảng Ninh
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	Vũ Minh Đức
	
	
	
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	Vũ Minh Đạt
	
	
	
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	24.4.2013


	
	
	

	1. 
	 Vũ Thị Kiên
	
	
	022185000562
Ngày 26/11/2015
Cục Cảnh sát
	T3, K9- P.Hồng Hà – Hạ Long- Quảng Ninh
	24.4.2013
	
	
	

	1. 
	 Vũ Đức Tâm
	
	
	100770544
Ngày 22/9/2011
CA Quảng Ninh
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	
24.4.2013
	
	
	

	1. 
	Đinh Hữu Phi
	
	
	100742404
Ngày 12/11/2010
CA Quảng Ninh
	Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh
	
04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Đào Thị Lan
	
	
	100247170
Ngày 23/10/2012
CA Quảng Ninh
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	 Lý Văn Giểng
	
	
	100513049
Ngày 18/09/2007
CA Quảng Ninh
	Phố Đông Tiến- TT-Tiên Yên- Q.Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	 Phạm Thị Nhung
	
	
	022159000247
Ngày 28/3/2016
Cục Cánh sát
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Lý Kim Thoa
	
	
	100779331
Ngày 15/11/2014
CA Quảng Ninh
	P. Bãi Cháy-TP Hạ Long-Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Đinh Trung Hiếu
	
	
	
	T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Đinh Thị Hương Quỳnh
	
	
	022184004906
Ngày 22/6/2018
CA Quảng Ninh
	Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Đinh Quỳnh Trang
	
	
	101146637
Ngày 1/3/2012
CA Quảng Ninh
	Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Đào Minh Thao
	
	
	100777416
Ngày 13/4/2015
CA Quảng Ninh
	Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	 Hoàng Văn Việt
	
	
	101028717
Ngày 11/8/2006
CA Quảng Ninh
	Triều Dương, Trần Phú- Móng Cái Q,Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Thức
	
	
	001158010291
Ngày 17/5/2017
Cục Cảnh sát
	Đỗ Động- Thanh Oai – Hà Nội
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Trịnh Thị Thao
	
	
	111840843
Ngày 31/1/2008
CA Hà Tây
	Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Trương Mạnh Hải
	
	
	
	Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Trương Mạnh Cường
	
	
	
	Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Trương Văn Chính
	
	
Quản đốc
	31054045
Ngày 1/4/1996
CA Quảng Ninh
	K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	Quản đốc công trường

	1. 
	Nguyễn Bá Hổ
	
	
	031071002100
Ngày 6/4/2016
CA Hải Phòng
	Thắng Thủy- Vĩnh Bảo- Hải Phòng
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Tuyến
	
	
	033186003651
Ngày 10/11/2017
CA Quảng Ninh
	K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Văn Thị Nguyệt
	
	
	
	Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Đào Thị Hà
	
	
	100673919
Ngày 12/4/2007
CA Quảng Ninh
	Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Sơn Tùng
	
	
	101200470
19/5/2017
CA Quảng Ninh

	Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Sơn Bách
	
	
	022203002540
14/10/2020
Cục Cảnh sát
	Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	100033246
Ngày 22/11/2006
CA Quảng Ninh
	Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Trần văn Hòa
	
	
	022056001379
Ngày 4/5/2020
Cục Cảnh sát
	Tổ 9 khu 1. P.Hà Trung- Hạ Long- Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Cao Bá Ái
	
	
	100011217
Ngày 3/6/2006
CA Quảng Ninh
	Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Ngọc Lan
	
	
	101257822
Ngày 20/8/2003
CA Quảng Ninh
	Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Lê Thị Hợp
	
	
	

	P, Hà Lầm- Hạ Long Q,Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Lê Thị Thùy Linh
	
	
	101089985
Ngày 15/10/2007
CA Quảng Ninh
	P, Hồng Gai-Hạ Long- Quảng Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Cao Lê Thu Hương
	
	
	
	P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Cao Lê Phương Trinh
	
	
	
	P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Cao Việt Linh
	
	
	022188002396
Ngày 25/5/2019
Cục Cảnh sát
	P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Bùi Anh Cường
	
	
	022084000158
11/4/2018
Cục Cảnh sát
	P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh
	28/1/2008
	
	
	

	1. 
	Vũ Đinh Thính
	
	
	100039917
Ngày 15/3/2006
CA Quảng Ninh
	K3, P Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Thị Thuý
	
	
	160702438
Ngày 28/8/2014
CA Nam Định
	T 57, K6, P.Cao Thắng- TP Hạ Long- Q.Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Xuân Đông
	
	
	036035000061
Cấp 10/9/2015
Cục Cảnh sát
	P,Hồng Hà- TP Hạ Long- Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Xuân Thuộc
	
	
	100056099
Ngày 13/6/2015
CA Quảng Ninh
	Khu III-P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Thị Hoài Phúc
	
	
	100276747
Ngày 01/2/2013
CA Quảng Ninh
	Khu III-P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Xuân Đức Long
	
	
	022205000450
Ngày 06/1/2020
Cục Cảnh sát
	Khu III-P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Vũ Thị Minh Dung
	
	
	036176007562
Ngày 07/5/2019
Cục Cảnh sát
	Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Hoàng Văn Kiên
	
	
	022069003041
15/12/2020
Cục Cảnh sát
	Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh
	04/5/2016
	
	
	

	1. 
	Trịnh Xuân Điềm
	
	
	0300550000294
Ngày 22/10/2015
Cục Cảnh sát
	Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Lê Thị Dung
	
	
	140506150
Ngày 29/5/2014
CA Hải Dương
	Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh 
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Phố
	
	
	034156005712
Ngày 16/11/2020
Cục Cảnh sát
	 Số 113, Tổ 5A, Khu 1, P.Hà Lầm- Hạ Long- Q,Ninh
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	
	
	100797059
Ngày 01/1/2015
CA Quảng Ninh
	Khu II, P.Hà Lầm.TP Hạ Long, Quảng Ninh
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Trịnh Trường Phúc
	
	
	
	Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Trịnh Thị Thơ
	
	
	141868990
Ngày 5/9/2006
CA Hải Dương
	 Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Lê Văn Ánh
	
	
	141904538
Ngày 8/7/2014
CA Hải Dương
	 Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương
	24/4/2013
	
	
	

	1. 
	Dương Thị Hòa
	
	
	140695154
 Ngày 24/9/2012
 CA Hải Dương
	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Sơn Tùng
	
	
	022203005893  Ngày 18/6/2020
Cục Cảnh sát
	Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Thị Hiền
	
	
	030170001666 Ngày 6/12/2016 
Cục Cảnh sát
	Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Văn Khiêm
	
	
	030064001285 Ngày 1/8/2016
Cục Cảnh sát
	Công ty than Nam Mẫu, Uông Bí, Quảng Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Thị Huế
	
	
	063023580      Ngày 23/3/2012
CA Lào Cai
	Khu II-Phường Thanh Sơn, Uông bí, Quảng Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Thị Hạnh
	
	
	030172001209 Ngày 28/6/2016
CA Hà Nội
	175 Đội Cấn, Hà Nội
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Văn Khiên
	
	
	30080000070
Ngày 14/5/2016
CA Hà Nội
	Khu I -Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Phúc Chinh
	
	
	030060002784 Ngày 25/7/2017
Cục Cảnh sát
	Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Thị Hường
	
	
	141162693     Ngày 18/6/2011
CA Hải Dương
	Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Lương Văn Sửu
	
	
	063433606     Ngày 21/9/2011 
CA Lào Cai 
	Phường Thanh Sơn, Uông bí, Quảng Ninh
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Trần Văn Hiệp 
	
	
	001071022326 Ngày 05/11/2019 
Cục Cảnh sát
	175 Đội Cấn, Hà Nội
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Ngô Thị Thanh Huyền
	
	
	012086446     Ngày 22/6/2013
CA. Hà Nội
	Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
	26.4.2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn Dầu
	
	
	033047001177
Ngày 14/11/2019
Cục Cảnh sát
	Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị My
	
	
	033148000783
Ngày 04/1/2017
Cục Cảnh sát
	Văn Giang-Hưng yên
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	 Ngô Tiến Dũng
	
	
	034045000013
Ngày 12/7/2013
Cục Cảnh sát
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	 Nguyễn Thị Nhật
	
	
	034150000019
Ngày 12/7/2013
Cục Cảnh sát
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Ngô Thị Lan Oanh
	
	
	034174008220
Ngày 14/11/2019
Cục Cảnh sát
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Nguyễn lan Phương
	
	
	022198004342
Ngày 14/11/2019
Cục Cảnh sát
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Anh Đạt
	
	
	022205001849
Ngày 8/11/2018
Cục Cảnh sát
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Hạnh Yến
	
	
	13244701
Ngày 05/1/2010
CA Hà Nội
	Hoàng Mai - Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Nguyễn Văn Hưng
	
	
	100703975
Ngày 03/4/2012
CA Quảng Ninh
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Trần Tuyết Minh
	
	
	100697478
Ngày 07/3/2010
CA Quảng Ninh
	Hoàng Mai- Hà Nội
	24/4/2019
	
	
	

	1. 
	Lương Thị Yến
	
	
	030169000617
07/3/2016
Cục Cảnh sát
	Khu 3- P. Cao Thắng-TP Hạ Long, Q/Ninh
	20/1/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Huyền Trang
	[bookmark: _GoBack]
	
	101155591
13/3/2009
CA Qửng Ninh
	Ngõ 385-Đường Hoàng Quốc Việt –TP Hà Nội
	20/1/2018
	
	
	

	1. 
	Phạm Nhất Long
	
	
	0222000000762
21/3/2016
Cục Cảnh sát
	Khu 3- P. Cao Thắng-TP Hạ Long, Q/Ninh
	20/1/2018
	
	
	

	1. 
	Nguyễn  Mạnh Cường
	
	
	001087005087
16/3/2015
Cục Cảnh sát
	Ngõ 385-Đường Hoàng Quốc Việt –TP Hà Nội
	20/1/2018
	
	
	



